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Around the House
alarm clock - đồng hồ báo thức [n] (cái)

ashtray - gạt tàn [n] (cái)

bag - túi [n] (cái)
bath (tub) - bồn tắm [n] (cái)

bed - giường [n] (cái)

blanket - chăn [n] (cái)

bookcase - tủ sách [n] (cái)

bottle - chai [n] (cái)
bowl - bát [n] (cái)
box - hộp [n] (cái)

broom - chổi [n] (cái)
cabinet - tủ [n] (cái)

carpet - thảm [n] (cái)

ceiling - trần nhà [n] (cái)

chair - ghế [n] (cái)

clock - đồng hồ [n] (cái)

clothes dryer - máy sấy quần áo [n] (cái)

coffee pot - bình cà phê [n] (cái)

couch - đi văng [n] (cái)

cup - cái cốc [n] (cái)

curtain - rèm cửa [n] (cái)

dish - đĩa [n] (cái)

dishwasher - máy rửa chén [n] (cái)

door - cánh cửa [n] (cái)

drawer - ngăn kéo [n] (cái)

dresser - tủ quần áo [n] (cái)

drinking glass - ly uống nước [n] (cái)

floor (ground) - sàn [n]

fork - nĩa [n] (cái)

freezer - tủ đông [n] (cái)

frying pan - chảo rán [n] (cái)

furniture - nội thất [n]
glass - kính [n] (cái)

handbag - túi xách [n] (cái)

hoover - máy hút bụi [n] (cái)
house - ngôi nhà [n] (cái)

image - hình ảnh [n] (cái)

kettle - ấm đun nước [n] (cái)

key - chìa khóa [n] (cái)

kitchen - phòng bếp [n]

knife - dao [n] (cái)

lamp - đèn bàn [n] (cái)

loo - bồn cầu [n] (cái)

mirror - gương [n] (cái)

mixer - máy trộn [n] (cái)

napkin - khăn ăn [n] (cái)

pail - xô [n] (cái)

painting - bức họa [n]

picture - ảnh [n] (cái)

pillow - gối [n] (cái)
plate - đĩa [n] (cái)

pot - ấm [n] (cái)

purse - ví [n] (cái)
radio - ra-đi-ô [n] (cái)

refrigerator - tủ lạnh [n] (cái)

roof - mái nhà [n] (cái)

rubbish bag - túi rác [n] (cái)

rubbish can - thùng rác [n] (cái)

sheet - ga trải giường [n] (cái)

shelf - kệ [n] (cái)

shower - buồng tắm [n] (cái)

shower curtain - rèm buồng tắm [n] (cái)

sleeping bag - túi ngủ [n] (cái)

soap - xà phòng [n]

spoon - thìa [n] (cái)

staircase - cầu thang [n] (cái)

stove - bếp [n] (cái)

switch - công tắc [n] (cái)

table - bàn [n] (cái)

tap - vòi nước [n] (cái)

telephone - điện thoại [n] (cái)
television - ti vi [n] (cái)
tin - đồ hộp [n]

toaster - máy nướng bánh mì [n] (cái)
toilet - phòng vệ sinh [n]

torch (flashlight) - đèn pin [n] (cái)

vase - bình hoa [n] (cái)

wall - bức tường [n]

wallet - ví [n] (cái)
wardrobe - tủ quần áo [n] (cái)

washing machine - máy giặt [n] (cái)
water - nước [n]

window - cửa sổ [n] (cái)
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Numbers
number - số [n]

zero - không [n]

one - một [num]

two - hai [num]

three - ba [num]

four - bốn [num]

five - năm [num]

six - sáu [num]

seven - bảy [num]

eight - tám [num]

nine - chín [num]

ten - mười [num]

eleven - mười một [num]

twelve - mười hai [num]

thirteen - mười ba [num]

fourteen - mười bốn [num]

fifteen - mười lăm [num]

sixteen - mười sáu [num]

seventeen - mười bảy [num]

eighteen - mười tám [num]

nineteen - mười chín [num]

twenty - hai mươi [num]

thirty - ba mươi [num]

forty - bốn mươi [num]

fifty - năm mươi [num]

sixty - sáu mươi [num]

seventy - bảy mươi [num]

eighty - tám mươi [num]

ninety - chín mươi [num]

one hundred - một trăm [num]

two hundred - hai trăm [num]

three hundred - ba trăm [num]

four hundred - bốn trăm [num]

five hundred - năm trăm [num]

six hundred - sáu trăm [num]

seven hundred - bảy trăm [num]

eight hundred - tám trăm [num]

nine hundred - chín trăm [num]

one thousand - một ngàn [num]

one million - một triệu [num]

one billion - một tỷ [num]

Seasons
season - mùa [n]

spring - mùa xuân [n]

summer - mùa hè [n]

autumn - mùa thu [n]

winter - mùa đông [n]

Days
day - ngày [n]

Monday - Thứ hai [n]
Tuesday - Thứ ba [n]

Wednesday - Thứ tư [n]

Thursday - Thứ năm [n]

Friday - Thứ sáu [n]

Saturday - Thứ bảy [n]

Sunday - Chủ nhật [n]

Months
month - tháng [n]

January - Tháng một [n]
February - Tháng hai [n]
March - Tháng ba [n]

April - Tháng tư [n]

May - Tháng năm [n]

June - Tháng sáu [n]

July - Tháng bảy [n]

August - Tháng tám [n]

September - Tháng chín [n]

October - Tháng mười [n]
November - Tháng mười một [n]
December - Tháng mười hai [n]

Numbers, Seasons,
Days, Months

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb
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Animals
aardvark - lợn đất [n] (con)

alligator - cá sấu [n] (con)

animal - động vật [n]
anteater - thú ăn kiến [n] (con)

armadillo - thú có mai [n] (con)

baboon - khỉ đầu chó [n] (con)

badger - lửng [n] (con)

bear - gấu [n] (con)

beaver - hải ly [n] (con)

bobcat - linh miêu đuôi cộc [n] (con)

buffalo - trâu [n] (con)

bull - bò đực [n] (con)

camel - lạc đà [n] (con)

cat - mèo [n] (con)

cheetah - báo gêpa [n] (con)

chipmunk - sóc chuột [n] (con)

cougar - báo sư tử [n] (con)

cow - bò cái [n] (con)

crocodile - cá sấu [n] (con)

deer - nai [n] (con)

dog - chó [n] (con)

donkey - lừa [n] (con)

elephant - voi [n] (con)

fox - cáo [n] (con)

frog - ếch [n] (con)

gazelle - linh dương Gazelle [n] (con)

giraffe - hươu cao cổ [n] (con)

goat - dê [n] (con)

gorilla - khỉ đột [n] (con)

hippopotamus - hà mã [n] (con)

horse - con ngựa [n] (con)

hyena - linh cẩu [n] (con)

jaguar - báo đốm [n] (con)

kangaroo - chuột túi [n] (con)

koala - gấu túi [n] (con)

lamb (animal) - cừu non [n] (con)

leopard - báo hoa mai [n] (con)

lion - sư tử [n] (con)

llama - lạc đà không bướu [n] (con)

lynx - linh miêu [n] (con)

monkey - khỉ [n] (con)

mouse - chuột [n] (con)

mule - la [n] (con)

panda - gấu trúc [n] (con)

panther - báo [n] (con)

pig - lợn [n] (con)

porcupine - nhím [n] (con)

rabbit - thỏ [n] (con)

rat - chuột [n] (con)

rhinoceros - tê giác [n] (con)

sheep - cừu [n] (con)

snake - rắn [n] (con)

squirrel - sóc [n] (con)

tiger - hổ [n] (con)

toad - cóc [n] (con)

tortoise - rùa cạn [n] (con)

wolf - sói [n] (con)

zebra - ngựa vằn [n] (con)

Birds
bird - chim [n] (con)

crow - quạ [n] (con)

dove - bồ câu [n] (con)

duck - vịt [n] (con)

eagle - đại bàng [n] (con)

flamingo - chim hồng hạc [n] (con)

goose - ngỗng [n] (con)

hawk - chim ưng [n] (con)

hen - gà mái [n] (con)

heron - diệc [n] (con)

nightingale - chim dạ oanh [n] (con)

ostrich - đà điểu [n] (con)

owl - cú [n] (con)

parrot - vẹt [n] (con)

pelican - bồ nông [n] (con)

pheasant - gà lôi [n] (con)

pigeon - bồ câu [n] (con)

rooster - gà trống [n] (con)

seagull - hải âu [n] (con)

sparrow - chim sẻ [n] (con)

stork - cò [n] (con)

swan - thiên nga [n] (con)

turkey - gà tây [n] (con)

vulture - kền kền [n] (con)

Animals, Birds
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Restaurant
ashtray - gạt tàn [n] (cái)

beverage - đồ uống [n]

bill - hóa đơn [n] (cái)

booking - đặt trước [n]

bowl - bát [n] (cái)
breakfast - bữa sáng [n]

chair - ghế [n] (cái)

cheap - rẻ [adj]

cup - cái cốc [n] (cái)

dessert - tráng miệng [n]

dinner - bữa tối [n]
dish - đĩa [n] (cái)

expensive - đắt [adj]
fork - nĩa [n] (cái)

glass - kính [n] (cái)

hungry - đói [aj]
knife - dao [n] (cái)

lunch - bữa trưa [n]

main course - món chính [n]

meal - bữa ăn [n]

menu - thực đơn [n]

napkin - khăn ăn [n] (cái)

price - giá [n]

restaurant - nhà hàng [n]

salad bowl - bát sa lát [n] (cái)
salad fork - nĩa sa lát [n] (cái)
soup bowl - bát súp [n] (cái)

soup spoon - thìa súp [n] (cái)

spoon - thìa [n] (cái)

table - bàn [n] (cái)

tablecloth - khăn trải bàn [n] (cái)

thirsty - khát [adj]
to drink - uống [v]

to eat - ăn [v]

to order - gọi món [v]

to reserve - đặt trước [v]

waiter - nam phục vụ [n]

waitress - nữ phục vụ [n]

wine list - danh sách rượu vang [n] (cái)

Beverages
apple juice - nước táo [n]

beer - bia [n]

beverage - đồ uống [n]

cider - rượu táo [n]

coffee - cà phê [n]

fruit juice - nước ép hoa quả [n]

hot chocolate - sô cô la nóng [n]

iced tea - trà đá [n]

lemonade - nước chanh [n]

milk - sữa [n]

milkshake - sữa lắc [n]

mineral water - nước khoáng [n]

orange juice - nước cam [n]

pineapple juice - nước ép dứa [n]

red wine - rượu vang đỏ [n]

soda - xô-đa [n]

tea - trà [n]

tomato juice - nước ép cà chua [n]

tonic water - nước tonic [n]

vodka - rượu vodka [n]

water - nước [n]

white wine - rượu vang trắng [n]

wine - rượu vang [n]

Restaurant, Beverages

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb
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Food
bread - bánh mỳ [n]

butter - bơ [n]

cake - bánh [n] (cái)

cheese - pho mai [n]
chocolate bar - thỏi sô cô la [n]

cookie - bánh quy [n] (cái)

cracker - bánh quy giòn [n] (cái)

egg - quả trứng [n]

food - thực phẩm [n]

ice-cream - kem [n]

mustard - mù tạc [n]

olive oil - dầu ô liu [n]

pastry - bánh nướng ngọt [n]
salad - xa lát [n]
salt - muối [n]
sugar - đường [n]

vegetable soup - súp rau củ [n]

vinegar - giấm [n]

yoghurt - sữa chua [n]

Meat
bacon - thịt ba rọi [n]
beef - thịt bò [n]

cutlet - cốt lết [n]
frankfurter - xúc xích frankfurter [n]
ham - giăm bông [n]

kidney - thận [n]

liver - gan [n]

loin - thịt thăn [n]

meat - thịt [n]
meatballs - thịt viên [n]

mutton - thịt cừu [n]

pork - thịt lợn [n]

rib roast - sườn nướng [n]

roast - nướng [n]

roast beef - thịt bò nướng [n]

salami - xúc xích salami [n]
sausage - xúc xích [n]

steak - bít tết [n]
tongue - lưỡi [n] (cái)
tripe - lòng [n]

veal - thịt bê [n]

Seafood
anchovies - cá cơm [n]

bass - cá vược [n]

carp - cá chép [n]

clam - ngao [n]

cod - cá tuyết [n]
crab - cua [n]

crayfish - tôm càng [n]

eel - lươn [n]

fish - cá [n]

herring - cá trích [n]

lobster - tôm hùm [n]

mackerel - cá thu [n]

mussels - trai [n]
octopus - bạch tuộc [n]

oysters - hàu [n]

perch - cá rô [n]

plaice - cá bơn [n]

prawns - tôm sú [n]

salmon - cá hồi [n]
sardine - cá mòi [n]
scallops - sò điệp [n]

sea urchin - nhím biển [n]

seafood - hải sản [n]

shrimp - tôm [n]

sole - cá thờn bơn [n]

squid - mực ống [n]

sturgeon - cá tầm [n]

swordfish - cá kiếm [n]

trout - cá hồi nước ngọt [n]
tuna - cá ngừ [n]

Food, Meat, Seafood

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb
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Fruit
almond - hạnh nhân [n]

apple - táo [n]

apricot - mơ [n]

banana - chuối [n]
blackberry - dâu đen [n]

blueberry - việt quất [n]
cherry - anh đào [n]

chestnut - hạt dẻ [n]

coconut - dừa [n]

date - chà là [n]

fig - sung [n]

fruit - trái cây [n]

grape - nho [n]

grapefruit - bưởi [n]
hazelnut - hạt phỉ [n]
lemon - chanh vàng [n]

lime - chanh xanh [n]

melon - dưa [n]

orange - cam [n]

peach - đào [n]

peanut - đậu phụng [n]

pear - lê [n]

pineapple - dứa [n]

plum - mận [n]

prune - mận khô [n]

raisin - nho khô [n]

raspberry - mâm xôi [n]
strawberry - dâu tây [n]

tangerine - quýt [n]
tomato - cà chua [n]

walnut - óc chó [n]

watermelon - dưa hấu [n]

Vegetables
artichoke - atisô [n]

asparagus - măng tây [n]

aubergine - cà tím [n]

beans - đậu [n]

beet - củ dền [n]

broccoli - bông cải xanh [n]

cabbage - cải bắp [n]

carrot - cà rốt [n]
cauliflower - súp lơ [n]

celery - cần tây [n]

chickpeas - đậu gà [n]

corn - ngô [n]

cucumber - dưa chuột [n]
fennel - thì là [n]

garlic - tỏi [n]
gherkins - dưa chuột bao tử [n]

lettuce - xà lách [n]

mushroom - nấm [n]

onion - hành tây [n]

parsley - ngò tây [n]

peas - đậu Hà Lan [n]

pepper - tiêu [n]

potato - khoai tây [n]

pumpkin - bí ngô [n]

radish - củ cải [n]
rhubarb - cây đại hoàng [n]

spinach - cải bó xôi [n]
vegetable - rau [n]

zucchini - bí ngồi [n]

Fruits, Vegetables

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb
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Parts of the Body
ankle - mắt cá chân [n]

appendix - ruột thừa [n]

arm - cánh tay [n]

artery - động mạch [n]

back - lưng [n] (cái)

backbone - xương sống [n]

beard - râu [n]

belly - bụng [n] (cái)

bladder - bàng quang [n]

blood - máu [n]

body - cơ thể [n]

bone - xương [n] (cái)

brain - bộ não [n]

breast - ngực [n] (cái)

cheek - má [n] (cái)

chin - cằm [n] (cái)

ear - tai [n] (cái)
elbow - khuỷu tay [n] (cái)

eye - mắt [n] (cái)
eyebrow - lông mày [n] (cái)

eyelash - lông mi [n] (cái)
eyelid - mí mắt [n] (cái)
face - mặt [n]
feet - bàn chân [n] (cái)

finger - ngón tay [n] (cái)

fingernail - móng tay [n] (cái)

fist - nắm tay [n] (cái)

foot - một bàn chân [n]

forehead - trán [n] (cái)

freckles - tàn nhang [np]

gland - tuyến [n]

hair - tóc [n]

hand - bàn tay [n] (cái)

head - đầu [n] (cái)

heart - tim [n]

hip - hông [n] (cái)

iris - mống mắt [n] (cái)
jaw - hàm [n] (cái)

joint - khớp [n] (cái)

kidney - thận [n]

knee - đầu gối [n] (cái)
knuckle - đốt ngón tay [n] (cái)

leg - chân [n] (cái)

lip - môi [n] (cái)
liver - gan [n]

lung - phổi [n]
moustache - ria [n]

mouth - miệng [n] (cái)

muscle - cơ bắp [n]

neck - cổ [n] (cái)

nerve - dây thần kinh [n]

nose - mũi [n] (cái)
parts of the body - các bộ phận của cơ thể
[np]

rib - xương sườn [n] (cái)

shoulder - vai [n]
skin - da [n]

stomach - dạ dày [n] (cái)

teeth - răng [np]

tendon - gân [n]

thigh - đùi [n] (cái)
throat - họng [n]

thumb - ngón tay cái [n] (cái)
toe - ngón chân [n] (cái)

tongue - lưỡi [n] (cái)
tonsils - amidan [n]

tooth - răng [n]

vein - tĩnh mạch [n]

waist - eo [n]

wrist - cổ tay [n] (cái)

Parts of the Body

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb
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Family
aunt - cô [n]

bride - cô dâu [n]

brother - anh trai {elder} [n]

cousin - anh chị em họ [n]

dad - cha [n]

daughter - con gái [n]
family - gia đình [n]

father - cha [n]

grandchild - cháu [n]

grandfather - ông [n]

grandmother - bà [n]

husband - chồng [n]

mother - mẹ [n]

mum - mẹ [n]

nephew - cháu trai [n]
niece - cháu gái [n]
parent - cha mẹ [n]

parents - cha mẹ [np]

relative - họ hàng [n]

relatives - họ hàng [np]

sister - chị gái {elder} [n]

son - con trai [n]
stepbrother - anh em cùng cha khác mẹ [n]

stepdaughter - con gái riêng của vợ [n]

stepfather - cha dượng [n]

stepmother - mẹ kế [n]

stepsister - chị em cùng cha khác mẹ [n]

stepson - con trai riêng của vợ [n]

uncle - chú [n]

wife - vợ [n]

Shopping
bag - túi [n] (cái)
bin - thùng [n] (cái)

box - hộp [n] (cái)

cashier - thu ngân [n]

checkout - thanh toán [n]

cost - chi phí [n]
counter - quầy [n] (cái)

fresh - tươi [n]
gram - gam [n]

groceries - cửa hàng tạp hóa [n] (cái)

item - mục [n] (cái)

kilogram - kilôgam [n]

label - nhãn [n] (cái)

litre - lít [n]
market - chợ [n] (cái)

ripe - chín [adj]

sale - chương trình giảm giá [n] (cái)

shelf - kệ [n] (cái)

shop - cửa hàng [n] (cái)

shopping - mua sắm [n]

supermarket - siêu thị [n] (cái)
trolley - xe đẩy [n] (cái)

weight - trọng lượng [n] (cái)

Family, Shopping
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Clothing
bathing suit - đồ bơi [n]
belt - thắt lưng [n] (cái)

bikini - bikini [n] (cái)
blouse - áo suông [n] (cái)

bow tie - nơ [n] (cái)

bra - áo ngực [n] (cái)

briefs - quần sịp [n] (cái)

cap - mũ lưỡi trai [n] (cái)
cardigan - áo len cài khuy [n] (cái)

clothes - quần áo [n]

coat - áo khoác [n] (cái)

corset - nịt bụng [n] (cái)

dress - váy [n] (cái)

dressing gown - áo choàng ngủ [n] (cái)

glove - găng tay [n]

gloves - găng tay [np ]

handkerchief - khăn tay [n] (cái)

hat - mũ [n] (cái)

hiking boots - giày leo núi [n]
jacket - áo khoác [n] (cái)

jeans - quần jean [for] (cái)

jumper - bộ đồ liền thân [n]

jumpsuit - bộ đồ liền thân [n]

knickers - quần lót nữ [n] (cái)

necktie - cà vạt [n] (cái)
overalls - quần yếm [n] (cái)

overcoat - áo măng tô [n] (cái)

pyjamas - đồ ngủ [n]

running shoes - giày chạy bộ [np]

sandals - dép xăng đan [n]

scarf - khăn quàng cổ [n] (cái)

shirt - áo [n] (cái)

size - cỡ [n]

skirt - váy ngắn [n] (cái)

slippers - dép đi trong nhà [n]

socks - tất [np]
stockings - tất da chân [np]

suit - bộ vét [n]
sweatshirt - áo nỉ [n] (cái)
T-shirt - áo phông [n] (cái)

tights - quần bó [n] (cái)

trousers - quần dài [n] (cái)

umbrella - ô [n] (cái)

waistcoat - áo ghi lê [n] (cái)

zip - khóa kéo [n] (cái)

Colours
beige - be [adj]

black - đen [adj]

blond - vàng [adj]

blue - xanh lam [adj]

bright - sáng [adj]

brown - nâu [adj]

colour - màu sắc [n]

dark - tối [adj]
green - xanh lá [adj]

grey - xám [adj]

maroon - đỏ đô [adj]

orange - da cam [adj]

pink - hồng [adj]

purple - tím [adj]

red - đỏ [adj]

white - trắng [adj]

yellow - vàng [adj]

Clothing, Colours
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Bank
account - tài khoản [n]

account balance - số dư tài khoản [n]

alarm - báo động [n]

amount - số tiền [n]

ATM - ATM [n]

balance - số dư [n]

bank - ngân hàng [n]

bank account - tài khoản ngân hàng [n]

bank statement - sao kê ngân hàng [n]

capital - tiền vốn [n]

cash - tiền mặt [n]
cashier - thu ngân [n]

change - sự thay đổi [n]
cheque - séc [n]

chequebook - sổ séc [n]

coin - tiền xu [n]

contract - hợp đồng [n] (cái)

credit - tín dụng [n]

credit card - thẻ tín dụng [n] (cái)

currency - tiền tệ [n]

current account - tài khoản thanh toán [n]

customer - khách hàng [n]

debit card - thẻ ghi nợ [n] (cái)

debt - khoản nợ [n]

deposit - tiền gửi [n]
deposit slip - phiếu gửi tiền [n]

dollars - đô la [np]

euros - euro [np]

exchange rate - tỷ giá hối đoái [n]
expenses - các chi phí [n]
fee - phí [n]
funds transfer - chuyển tiền [n]

guard - người bảo vệ [n]
interest - tiền lãi [n]
invoice - hóa đơn [n] (cái)

loan - khoản vay [n]

loss - khoản lỗ [n]

manager - người quản lý [n]

money - tiền [n]

money exchanger - nhân viên đổi tiền [n]

mortgage - khoản vay thế chấp [n]

payment - khoản thanh toán [n]

percentage - phần trăm [n]

profit - lợi nhuận [n]

purchase - việc mua [n]

receipt - biên lai [n]
safe - két [n]
safe deposit box - hộp ký gửi an toàn [n] (cái)

savings - khoản tiết kiệm [n]

savings account - tài khoản tiết kiệm [n]

share - cổ phiếu [n]

teller - giao dịch viên [n]

to borrow - vay [v]

to cash - rút tiền mặt [v]
to change - thay đổi [v]
to deposit - gửi tiền [v]

to lend - cho vay [v]

to pay - thanh toán [v]

to sign - ký [v]

to transfer - chuyển khoản [v]

to withdraw - rút [v]
transactions - các giao dịch [n]

travellers cheque - séc du lịch [n]

value - giá trị [n]
vault - kho tiền [n]

withdrawal - rút tiền [n]

Bank

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
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Airport
air hostess - nữ tiếp viên hàng không [n]

airplane - máy bay [n] (cái)

airport - sân bay [n] (cái)

altitude - độ cao [n]

arrival - chuyến đến [n]

boarding pass - giấy thông hành [n]

cabin - buồng lái [n]
check-in - thủ tục lên máy bay [n]

connection - kết nối [n]
copilot - phi công phụ [n]

crew - phi hành đoàn [n]

departure - chuyến đi [n]
destination - nơi đến [n]

direct - bay thẳng [adj]

domestic - nội địa [adj]

duty-free - miễn thuế [adj]

early - sớm [adv]

economy class - hạng phổ thông [n]

emergency - trường hợp khẩn cấp [n]

exit - lối thoát hiểm [n]

first class - hạng nhất [n]
flight - chuyến bay [n]

flying - bay [n]

gangway - lối lên tàu [n]

gate - cánh cổng [n]

hangar - nhà chứa máy bay [n]

headphones - tai nghe [n]

helicopter - máy bay trực thăng [n]

helipad - sân bay trực thăng [n]

information - thông tin [n]

international - quốc tế [adj]

land - mặt đất [n]
late - muộn [adv]

life preserver - phao cứu sinh [n] (cái)

luggage - hành lý [n]

metal detector - máy dò kim loại [n] (cái)
nonstop - không ngừng [adj]

officer - sĩ quan [n]

oxygen - ôxy [n]

passenger - hành khách [n]

passport - hộ chiếu [n] (cái)

pilot - phi công [n]

round trip ticket - vé khứ hồi [n] (cái)
rucksack - ba lô [n] (cái)

runway - đường băng [n] (cái)

seat - ghế [n] (cái)

security - an ninh [n]

single ticket - vé đơn [n] (cái)

stewardess - nữ tiếp viên [n]

suitcase - va li [n] (cái)
take off - cất cánh [n]

ticket - vé [n] (cái)

ticket agent - nhân viên vé [n]

to board - lên máy bay [v]

to book - đặt vé [v]

to cancel - hủy [v]

to carry - mang [v]

to check bags - kiểm tra túi [v]
to declare - khai báo [v]

to fly - bay [v]

to land - hạ cánh [v]

to sit down - ngồi xuống [v]

to take off - cất cánh [v]

toilet - phòng vệ sinh [n]

travel agency - đại lý du lịch [n]

tray - khay [n] (cái)

turbulence - sự nhiễu động [n]

weight - trọng lượng [n] (cái)

wheel - bánh xe [n] (cái)

window - cửa sổ [n] (cái)

wing - cánh [n] (cái)

Airport

Legend
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Places
Africa - Châu Phi [n]
Algeria - Algeria [n]

Asia - Châu Á [n]

Australia - Úc [n]

Austria - Áo [n]

Belgium - Bỉ [n]
Canada - Canada [n]

China - Trung Quốc [n]

Denmark - Đan Mạch [n]

England - Anh [n]

Europe - Châu Âu [n]

Finland - Phần Lan [n]

France - Pháp [n]

Germany - Đức [n]

Great Britain - Đảo Anh [n]

Greece - Hy Lạp [n]

India - Ấn Độ [n]

Ireland - Ai-len [n]

Israel - Israel [n]
Italy - Ý [n]

Japan - Nhật Bản [n]

Luxembourg - Luxembourg [n]

Morocco - Ma-rốc [n]

Netherlands - Hà Lan [n]

New Zealand - New Zealand [n]

North America - Bắc Mỹ [n]

Norway - Na Uy [n]

Portugal - Bồ Đào Nha [n]

Russia - Nga [n]

Scotland - Scotland [n]

Slovenia - Slovenia [n]

South Africa - Nam Phi [n]
South America - Nam Mỹ [n]

Spain - Tây Ban Nha [n]

Sweden - Thụy Điển [n]

Switzerland - Thụy Sĩ [n]
Tunisia - Tunisia [n]

Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ [n]

United States - Hoa Kỳ [n]

Wales - Xứ Wales [n]
Yugoslavia - Nam Tư [n]

Sightseeing
atmosphere - khí quyển [n]

bay - vịnh [n]

beach - bãi biển [n]

canal - kênh đào [n] (con)

cape - mũi đất [n]
cave - hang [n] (cái)

coast - bờ biển [n]

countryside - nông thôn [n]

dam - đập [n] (con)

desert - hoang mạc [n]

earthquake - động đất [n]
environment - môi trường [n]

field - cánh đồng [n]

forest - rừng [n]

grass - cỏ [n]

gulf - vịnh [n]

hill - đồi [n]
island - đảo [n]

jungle - rừng nhiệt đới [n]
lake - hồ [n] (cái)

land - mặt đất [n]
landscape - phong cảnh [n]

marsh - đầm lầy [n] (cái)

meadow - đồng cỏ [n]

mountain - núi [n]
nature - thiên nhiên [n]

ocean - đại dương [n]

peninsula - bán đảo [n]

plain - đồng bằng [n]

pond - ao [n] (cái)

river - sông [n] (con)

rock - đá [n]

sand - cát [n]
sea - biển [n]

stone - đá [n]

tide - thủy triều [n] (con)

Places, Sightseeing
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Hotel
air conditioning - điều hòa không khí [n]
(cái)

balcony - ban công [n] (cái)

bed - giường [n] (cái)

bellboy - nhân viên hành lý [n]

bill - hóa đơn [n] (cái)

blanket - chăn [n] (cái)

booking - đặt trước [n]

breakfast - bữa sáng [n]

carpet - thảm [n] (cái)

chair - ghế [n] (cái)

check-in - thủ tục lên máy bay [n]

checkout - thanh toán [n]

complaint - lời phàn nàn [n]

dining room - phòng ăn [n]

doorman - nhân viên trực cửa [n]

entrance - lối vào [n]

exit - lối thoát hiểm [n]

floor (storey) - tầng [n]

garage - nhà để xe [n]

ground floor - tầng trệt [n]
hotel - khách sạn [n]

ice - nước đá [n]

internet - internet [n]
key - chìa khóa [n] (cái)

lift - thang máy [n] (cái)

living room - phòng khách [n]

lobby - sảnh đợi [n]
loo - bồn cầu [n] (cái)

luggage - hành lý [n]

maid - người giúp việc [n]

manager - người quản lý [n]

message - tin nhắn [n]

passport - hộ chiếu [n] (cái)

pillow - gối [n] (cái)
price - giá [n]

receipt - biên lai [n]
reception desk - bàn lễ tân [n]

receptionist - lễ tân [n]

recreation - sự giải trí [n]
room - phòng [n]

room service - dịch vụ phòng [n]

staircase - cầu thang [n] (cái)

stairs - cầu thang [n] (cái)

suite - phòng cao cấp [n]

swimming pool - hồ bơi [n] (cái)
table - bàn [n] (cái)

taxi - xe tắc xi [n]
to pay - thanh toán [v]

view - quang cảnh [n]

Postal
address - địa chỉ [n]
airmail - chuyển phát hàng không [n]

clerk - thư ký [n]

courier - đơn vị chuyển phát [n]
envelope - phong bì [n]
export - việc xuất khẩu [n]

import - việc nhập khẩu [n]

letter - bức thư [n]

letterbox - hộp thư [n]

money order - ngân phiếu [n]

note - ghi chú [n]

package - gói/kiện [n]

post - bưu điện [n]

post office - bưu điện [n]

postage stamp - tem bưu chính [n]

postman - bưu tá [n]

printed item - mục in [n]

registered letter - thư bảo đảm [n]

reply - sự trả lời [n]
sender - người gửi [n]
to post - gửi [v]
to send - gửi [v]
to wait - đợi [v]
to write - viết [v]

Hotel, Postal
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Zoo
aardvark - lợn đất [n] (con)

admission - việc đi vào [n]

alligator - cá sấu [n] (con)

amphibian - động vật lưỡng cư [n]

animal - động vật [n]
anteater - thú ăn kiến [n] (con)

aquarium - bể cá [n] (cái)

aquatic - sinh vật nước [n]

arboreal - trên cây [adj]

armadillo - thú có mai [n] (con)

aviary - chuồng chim [n] (cái)

baboon - khỉ đầu chó [n] (con)

bear - gấu [n] (con)

carnivore - thú ăn thịt [n]
cheetah - báo gêpa [n] (con)

cougar - báo sư tử [n] (con)

crocodile - cá sấu [n] (con)

dangerous - nguy hiểm [adj]

diurnal - về ban ngày [adj]

elephant - voi [n] (con)

elephant enclosure - chuồng voi [n] (cái)
elephant house - nhà voi [n] (cái)
enclosing wall - tường bao [n] (cái)

fierce - hung dữ [adj]

fox - cáo [n] (con)

gazelle - linh dương Gazelle [n] (con)

giraffe - hươu cao cổ [n] (con)

giraffe house - nhà hươu cao cổ [n] (cái)

glass case - lồng kính [n] (cái)

gorilla - khỉ đột [n] (con)

herbivore - động vật ăn cỏ [n]

hippopotamus - hà mã [n] (con)

hyena - linh cẩu [n] (con)

jaguar - báo đốm [n] (con)

kangaroo - chuột túi [n] (con)

koala - gấu túi [n] (con)

leopard - báo hoa mai [n] (con)

lion - sư tử [n] (con)

mammal - động vật có vú [n]

monkey - khỉ [n] (con)

monkey house - chuồng khỉ [n] (cái)
nocturnal - về đêm [adj]

outdoor enclosure - chuồng ngoài trời [n]
(cái)

outside cage - lồng ngoài [n] (cái)
panda - gấu trúc [n] (con)

panther - báo [n] (con)

poisonous - có độc [adj]

reptile - bò sát [n]
reptile enclosure - chuồng bò sát [n] (cái)
rhinoceros - tê giác [n] (con)

species - loài [n]
terrestrial - trên mặt đất [adj]
tiger - hổ [n] (con)

vertebrate - động vật có xương sống [n]

wolf - sói [n] (con)

zebra - ngựa vằn [n] (con)

zoo - vườn bách thú [n]

zoo visitor - khách tham quan vườn thú [n]

zookeeper - người quản lý vườn thú [n]

Pharmacy
antibiotic - kháng sinh [n]

aspirin - aspirin [n]

bandage - băng [n]

cortisone - cortisone [n]

dental floss - chỉ nha khoa [n]

injection - việc tiêm [n]

insulin - insulin [n]

iodine - iốt [n]
laxative - thuốc nhuận tràng [n]

medicine - dược phẩm [n]

ointment - thuốc mỡ [n]

penicillin - penicillin [n]

pharmacist - dược sĩ [n]
pharmacy - tiệm thuốc [n]

pill - viên thuốc [n]

prescription - đơn thuốc [n]

syrup - xi-rô [n]

tablet - viên nén [n]

thermometer - nhiệt kế [n]

vitamin - vitamin [n]

Zoo, Pharmacy




